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Đề số: 01
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Đề bài: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 
“Xưa có một người thợ mộc bỏ ra ba trăm quan tiền mua gỗ về để làm cái nghề đẽo cày mà bán.

Cửa hàng anh ta mở bên đường. Ai qua đó cũng ghé vào coi. Người này thì nói: “Phải đẽo cày cho cao, cho to, thì mới dễ cày”. Anh ta cho là phải, đẽo cày vừa to, vừa cao. Người khác lại nói: “Có đẽo nhỏ hơn, thấp hơn thì mới dễ cày”. Anh ta cho là phải, lại đẽo cày vừa nhỏ, vừa thấp. Sau lại có người bảo: “Nay ở trên ngàn, hiện có người đang phá hoang bao nhiêu đồng ruộng và cày tinh bằng voi cả. Nếu đẽo cày cho thật cao, thật to gấp đôi gấp ba thế này để voi cày được, bày ra hàng bán thì chắc là bán được nhiều lắm, mà rồi lãi vô vàn”. Người thợ mộc nghe nói, liền đẽo ngay một lúc bao nhiêu cày to gấp năm, gấp bảy thứ thường bày ra bán.

Nhưng qua bao nhiêu ngày tháng, chẳng thấy ai đến mua cho một cái nào, cũng chẳng thấy ai nói voi đi cày ruộng cả. Thành ra có bao nhiêu gỗ hỏng bỏ hết và bao nhiêu vốn liếng đi đời nhà ma sạch.”

            (Theo Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Truyện cổ nước Nam, tập 1)

Câu 1: Đoạn trích trên thuộc văn bản nào đã học?

A. Đẽo cày giữa đường                                    C. Ếch ngồi đáy giếng

B. Đeo nhạc cho mèo                                       D. Treo biển

Câu 2: Văn bản chứa đoạn trích trên thuộc thể loại gì?

A. Truyện cổ tích                                              C. Truyện ngụ ngôn

B. Truyện truyền thuyết                                    D. Truyện cười

Câu 3: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là

A. Biểu cảm                                                       C. Miêu tả

B. Tự sự                                                             D. Nghị luận

Câu 4: Văn bản chứa đoạn trích trên được kể theo ngôi kể nào?

A. Ngôi thứ nhất               B. Ngôi thứ hai             C. Ngôi thứ ba

Câu 5: Dòng nào nói đúng nhất lí do anh thợ cày trong đoạn trích trên không bán được cày?

A. Do không có ai mua cày của anh.

B. Do cày của anh vừa to, vừa cao, không phù hợp cho việc cày ruộng.

C. Do không có ai đi cày bằng voi cả.

D. Do anh cả tin, thiếu hiểu biết, không có chính kiến của mình.

Câu 6: Hiệu quả của phép tu từ được sử dụng trong câu văn “Người thợ mộc nghe nói, liền đẽo ngay một lúc bao nhiêu cày to gấp năm, gấp bảy thứ thường bày ra bán.” Là:
A. Tăng sức gợi hình gợi cảm cho câu văn, làm câu văn sinh động, hấp dẫn.

B. Câu văn giàu hình ảnh, nhịp điệu, góp phần nhấn mạnh và làm nổi bật mức độ to lớn của cái cày mà anh thợ mộc đẽo so với những cái trước đó anh từng làm.

C. Làm cho câu văn hay hơn, giàu nhịp điệu, gây ấn tượng.

D. Nói cụ thể hơn về việc đẽo cày của anh thợ mộc.

II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Giải nghĩa thành ngữ “Đẽo cày giữa đường”? 

Câu 2 (2,0 điểm): Qua câu chuyện trên, em rút ra cho mình bài học gì trong cuộc sống?

Bài làm
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ĐỀ SỐ 01
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Mỗi câu đúng 1,0  điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	D
	B


II. TỰ LUẬN 4,0(điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	HS có thể trình bày theo ý hiểu:

Ý nghĩa thành ngữ “Đẽo cày giữa đường”:

- Nói đến những người không có chính kiến của bản thân chỉ biết đợi người khác đưa ra ý kiến hoặc thấy người khác nói gì cũng làm theo rồi cuối cùng chẳng mang lại kết quả gì cho bản thân cả.

- Câu thành ngữ khuyên mỗi người cần có suy nghĩ, chủ kiến của riêng mình, không nên nghe người khác hoàn toàn mà phải có sự tiếp thu chọn lọc cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân.
	1,0
1,0


	2
(2,0 điểm)
	*Bài học rút ra: HS có thể đưa ra một số bài học sau:

- Chính kiến của bản thân là điều cần có và nó có vai trò to lớn với cuộc sống của mỗi người.

- Chính kiến giúp ta đưa ra được quyết định đúng đắn, dễ dàng khắc phục khó khăn và đi tới thành công.

- Người sống không có chính kiến, quan điểm riêng sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc về công việc, dễ bị thất bại.

- Người có chính kiến sẽ luôn được mọi người yêu mến, nể phục, noi theo.

- Biết yêu quý, trân trọng, ca ngợi những người có chính kiến, lập trường vững chắc; phê phán những người sống ba phải, không có chính kiến riêng…
	0,5
0,5
0,5
0,5


Điểm





Lời phê của thầy cô giáo 








